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1 Phạm Thị Hoài Mơ 20/05/93 Kỹ năng hoạt náo K46 HDDL K48 HDDL 4.2
2 Phạm Thị Hoài Mơ 20/05/93 Lễ tân ngoại giao K46 HDDL K48 HDDL 4.2
3 Phạm Thị Hoài Mơ 20/05/93 Nghiệp vụ HDDL 2 K46 HDDL K48 HDDL Báo cáo

192 Phạm Thị Hoài Mơ 20/05/93 Thống kê DL K46 HDDL K48 HDDL 4.2
74 Hathaphom Vikhamsao 30/09/93 Luật DL K46 QHCC K48 QHCC A1

202 Nguyễn Võ Kim Anh 24/02/95 Truyền thông nội bộ K47 QHCC K48 QHCC A1
203 Dương Công Thế Hùng 27/05/95 Truyền thông nội bộ K47 QHCC K48 QHCC A1

1 Nguyễn Thị Tường Vân 09/04/95 Truyền thông nội bộ K47 QHCC K48 QHCC A1
122 Trần Thị Thu Hiền 20/03/96 Quản lý HTTT trong DLK48 KTDL K48 QLLH 2 2.1
123 Đoàn Thị Cẩm Nhàn 19/02/95 Quản lý HTTT trong DLK48 KTDL K48 QLLH 2 2.1

73 Đỗ Nguyễn Tường Vi 22/07/95 Lễ tân ngoại giao K47 QTKD K48 QTKD 2.1
118 Nguyễn Thị Tâm 09/01/96 PP nghiên cứu DL K48 KTDL K48 TCSK 2.1 14h00
119 Phạm Thị Tý 17/07/95 PP nghiên cứu DL K48 KTDL K48 TCSK 2.1 14h00

1 Nguyễn Tuấn Vũ 03/03/94 An ninh TMĐT K46 TMĐT K48 TMĐT 3.3
2 Nguyễn Gia Toàn 07/01/95 An ninh TMĐT K47 TMĐT K48 TMĐT 3.3
1 Nguyễn Gia Toàn 07/01/95 Chiến lược kinh doanh ĐTK47 TMĐT K48 TMĐT 3.3

75 Nguyễn Thị Thanh Hằng 02/03/95 Luật DL K47 TTMKT
K48 TTMKT
(QHCC) A1 20/12

120 Hathaphom Vikhamsao 30/09/93 Quản lý điểm đến K46 QHCC K48 TTMKT Báo cáo

2 Trần Huyền Thanh Tâm 22/04/96 Cơ sở văn hóa VN K48 QTKD K49 KTDL 4.1 03/1 Sáng
3 Nguyễn Sỹ Tài 05/06/96 Cơ sở văn hóa VN K48 TTMKT K49 KTDL 4.1 03/1 Sáng
4 Đoàn Thị Thanh Thủy 05/01/96 Cơ sở văn hóa VN K48 TTMKT K49 KTDL 4.1 03/1 Sáng
5 Võ Thị Minh Trang 28/08/96 Cơ sở văn hóa VN K48 QHCC K49 QHCC A1 03/1 Sáng
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5 Võ Thị Minh Trang 28/08/96 Cơ sở văn hóa VN K48 QHCC K49 QHCC A1 03/1 Sáng
6 Lê Hiếu Vũ Long 20/03/96 Cơ sở văn hóa VN K48 TMĐT K49 QHCC A1 03/1 Sáng
7 Nguyễn Tuấn 27/03/95 Cơ sở văn hóa VN K48 TMĐT K49 QHCC A1 03/1 Sáng
8 Nguyễn Minh Tuấn 05/07/96 Cơ sở văn hóa VN K48 TMĐT K49 QHCC A1 03/1 Sáng
4 Nguyễn Gia Toàn 07/01/95 Cơ sở văn hóa VN K47 TMĐT K49 TMĐT 3.1 03/1 Sáng
9 Đoàn Văn Luyện 29/01/95 Cơ sở văn hóa VN K48 TMĐT K49 TTMKT 3.2 03/1 Sáng

99 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 26/04/96 Nguyên lý TKKT K48 QHCC K49 QHCC A1 05/1 Sáng
100 Hồ Thị Linh Nhi 07/12/96 Nguyên lý TKKT K48 QHCC K49 QHCC A1 05/1 Sáng
101 Phan Thị Thúy Nga 12/05/96 Nguyên lý TKKT K48 HDDL K49 QLLH 1 A1 05/1 Sáng
102 Trần Tân Phi 10/03/96 Nguyên lý TKKT K48 HDDL K49 QLLH 1 A1 05/1 Sáng
103 Trần Thị Quỳnh Như 20/03/96 Nguyên lý TKKT K48 QLLH 2 K49 QLLH 1 A1 05/1 Sáng
104 Trần Thị Thanh Thúy 09/07/96 Nguyên lý TKKT K48 QLLH 2 K49 QLLH 1 A1 05/1 Sáng
105 Hồ Thị Ngọc Hương 20/11/95 Nguyên lý TKKT K48 QLLH 2 K49 QLLH 1 A1 05/1 Sáng
106 Phạm Thị Mỹ Phương 25/11/96 Nguyên lý TKKT K48 QLLH 2 K49 QLLH 1 A1 05/1 Sáng
107 Đặng Thị Thùy 24/08/96 Nguyên lý TKKT K48 QLLH1 K49 QLLH 1 A1 05/1 Sáng
108 Hồ Lê Trí Trung 19/05/96 Nguyên lý TKKT K48 QHCC K49 QLLH 2 A1 05/1 Sáng
109 Vệ Chí Hảo 17/05/95 Nguyên lý TKKT K48 KTDL K49 QLLH 3 A1 05/1 Sáng
110 Nguyễn Thị Tuyết Anh 26/06/96 Nguyên lý TKKT K48 QLLH 2 K49 QLLH 3 A1 05/1 Sáng
111 Trương Thúy Hà 26/11/96 Nguyên lý TKKT K48 TCSK K49 TCSK 2.3 05/1 Sáng
112 Dương Triều Nam 02/07/96 Nguyên lý TKKT K48 TCSK K49 TCSK 2.3 05/1 Sáng
113 Lê Thị Thùy Nhiên 21/09/96 Nguyên lý TKKT K48 TCSK K49 TCSK 2.3 05/1 Sáng

3 Nguyễn Gia Toàn 07/01/95 Nguyên lý TKKT K47 TMĐT K49 TMĐT 3.1 05/1 Sáng
198 Lê Thị Thương 03/02/96 Tổng quan DL K48 QLLH 2 K49 KTDL 4.1 05/1 Sáng
199 Trần Thị Cẩm Nhung 21/07/96 Tổng quan DL K48 QLLH1 K49 KTDL 4.1 05/1 Sáng
200 Nguyễn Đức Hậu 20/03/96 Tổng quan DL K48 TTMKT K49 KTDL 4.1 05/1 Sáng
201 Nguyễn Sỹ Tài 05/06/96 Tổng quan DL K48 TTMKT K49 KTDL 4.1 05/1 Sáng
129 Đặng Thị Lành 04/10/95 Quản trị lữ hành K48 QLLH 2 K49 QLLH 2 2.3 15/1 Chiều
130 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 27/07/95 Quản trị nhân lực K48 QHCC K49 QHCC A1 15/1 Sáng
131 Hồ Lê Trí Trung 19/05/96 Quản trị nhân lực K48 QHCC K49 QHCC A1 15/1 Sáng
132 Lê Thị Thủy Tiên 02/12/96 Quản trị nhân lực K48 QTKD K49 TCSK A1 15/1 Sáng
133 Trương Thúy Hà 26/11/96 Quản trị nhân lực K48 TCSK K49 TCSK A1 15/1 Sáng

5 Nguyễn Gia Toàn 07/01/95 Quản trị nhân lực K47 TMĐT K49 TMĐT A1 15/1 Sáng
134 Ngô Thị Hương 20/11/94 Quản trị nhân lực K47 TMĐT K49 TTMKT A1 15/1 Sáng
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135 Đoàn Văn Luyện 29/01/95 Quản trị nhân lực K48 TMĐT K49 TTMKT A1 15/1 Sáng
136 Nguyễn Thị Nhật Linh 19/08/96 Quản trị nhân lực K48 TTMKT K49 TTMKT A1 15/1 Sáng
137 Nguyễn Thị Quỳnh Như 25/12/96 Quản trị nhân lực K48 TTMKT K49 TTMKT A1 15/1 Sáng

94 Đặng Thị Lành 04/10/95 Nghiệp vụ HDDL 1 K48 QLLH 2 K49 QLLH 2 2.3 17/1 Chiều
10 Đoàn Ngọc Ký 10/01/96 Địa lý du lịch K48 HDDL K49 HDDL 4.1 20/1 Chiều
11 Lê Thị Minh Nguyệt 03/01/96 Địa lý du lịch K48 HDDL K49 HDDL 4.1 20/1 Chiều
12 Vệ Chí Hảo 17/05/95 Địa lý du lịch K48 KTDL K49 HDDL 4.1 20/1 Chiều
13 Đặng Thị Lành 04/10/95 Địa lý du lịch K48 QLLH 2 K49 QLLH 2 4.1 20/1 Chiều

114 Lê Hiếu Vũ Long 20/03/96 Nhập môn TMĐT K48 TMĐT K49 QHCC A1 20/1 Sáng
115 Nguyễn Tuấn 27/03/95 Nhập môn TMĐT K48 TMĐT K49 QHCC A1 20/1 Sáng
116 Nguyễn Minh Tuấn 05/07/96 Nhập môn TMĐT K48 TMĐT K49 QHCC A1 20/1 Sáng

2 Lê Đức Nhân 11/08/94 Nhập môn TMĐT K47 TTMKT K49 QTKD DL A1 20/1 Sáng
1 Nguyễn Hoàng Ri Na 02/10/94 Nhập môn TMĐT K46 TCSK K49 TCSK A1 20/1 Sáng
1 Lữ Thị Diệu Phương 03/12/95 Nhập môn TMĐT K47 TMĐT K49 TCSK A1 20/1 Sáng
2 Nguyễn Gia Toàn 07/01/95 Nhập môn TMĐT K47 TMĐT K49 TMĐT A1 20/1 Sáng
2 Châu Thị Thanh Nhi 20/06/96 Nhập môn TMĐT K48 TMĐT K49 TMĐT A1 20/1 Sáng

117 Đoàn Văn Luyện 29/01/95 Nhập môn TMĐT K48 TMĐT K49 TTMKT A1 20/1 Sáng
138 Trần Nguyễn Đại Dương 15/10/95 Quản trị tài chính K47 TMĐT K49 QTKD A1 23/1 Sáng
139 Ngô Quỳnh An 25/04/96 Quản trị tài chính K48 TMĐT K49 TMĐT A1 23/1 Sáng
140 Trần Hiếu Xuân Bình 16/01/96 Quản trị tài chính K48 TMĐT K49 TMĐT A1 23/1 Sáng
141 Trần Văn Chính 15/02/95 Quản trị tài chính K48 TMĐT K49 TMĐT A1 23/1 Sáng

1 Nguyễn Gia Toàn 07/01/95 Quản trị tài chính K47 TMĐT K49 TMĐT A1 23/1 Sáng
6 Nguyễn Gia Toàn 07/01/95 Quản trị tài chính K47 TMĐT K49 TMĐT A1 23/1 Sáng

142 Trương Thị Xuân Hồng 06/03/96 Quản trị tài chính K48 QHCC K49 TTMKT 3.2 23/1 Sáng142 Trương Thị Xuân Hồng 06/03/96 Quản trị tài chính K48 QHCC K49 TTMKT 3.2 23/1 Sáng
143 Đoàn Văn Luyện 29/01/95 Quản trị tài chính K48 TMĐT K49 TTMKT 3.2 23/1 Sáng
144 Nguyễn Đức Phúc 21/07/96 Quản trị tài chính K48 TTMKT K49 TTMKT 3.2 23/1 Sáng
145 Lê Nhật Quang 30/03/96 Quản trị tài chính K48 TTMKT K49 TTMKT 3.2 23/1 Sáng
146 Phan Như Quỳnh 27/04/95 Quản trị tài chính K48 TTMKT K49 TTMKT 3.2 23/1 Sáng
147 Nguyễn Sỹ Tài 05/06/96 Quản trị tài chính K48 TTMKT K49 TTMKT 3.2 23/1 Sáng
148 Trần Hồ Thủy Tiên 26/09/96 Quản trị tài chính K48 TTMKT K49 TTMKT 3.2 23/1 Sáng
121 Hoàng Nguyễn Ngọc Diệp 30/03/95 Quản lý điểm đến K47 QLLH K49 KTDL báo cáo
124 Nguyễn Thị Việt Nga 23/04/95 Quản trị chiến lược K47 QHCC K49 QHCC báo cáo
125 Hồng Thị Kim Anh 15/08/96 Quản trị chiến lược K48 QTKD K49 QTKD báo cáo
126 Nguyễn Thị Mỹ Huyền 13/06/96 Quản trị chiến lược K48 QTKD K49 QTKD báo cáo
127 Trương Lê Bảo Trinh 05/09/96 Quản trị chiến lược K48 TCSK K49 QTKD báo cáo
128 Lê Nguyễn Phương Nhi 18/11/96 Quản trị chiến lược K48 TMĐT K49 TMĐT báo cáo

2 Nguyễn Gia Toàn 07/01/95 Quản trị chiến lược K47 TMĐT K49 TMĐT báo cáo

14 Vệ Chí Hảo 17/05/95 ĐLCMĐCSVN K48 KTDL K50 HDDL 1 2.2 02/01 Chiều
15 Nguyễn Thị Minh Châu 29/10/97 ĐLCMĐCSVN K49 HDDL K50 HDDL 3 2.2 02/01 Chiều
16 Nguyễn Trần Xuân Hương 05/03/97 ĐLCMĐCSVN K49 HDDL K50 HDDL 3 2.2 02/01 Chiều
17 Nguyễn Văn Thi 24/01/97 ĐLCMĐCSVN K49 HDDL K50 HDDL 3 2.2 02/01 Chiều
18 Nguyễn Văn Tuấn 18/03/97 ĐLCMĐCSVN K49 HDDL K50 HDDL 3 2.2 02/01 Chiều
20 Nguyễn Phước Long 03/05/95 ĐLCMĐCSVN K48 TMĐT K50 QLLH 2 2.2 02/01 Chiều
21 Trần Hồ Thủy Tiên 26/09/96 ĐLCMĐCSVN K48 TTMKT K50 QLLH 2 2.2 02/01 Chiều
22 Nguyễn Thị Huyền Nhi 07/11/97 ĐLCMĐCSVN K49 QLLH 2 K50 QLLH 2 2.2 02/01 Chiều
23 Hoàng Thị Kim Thúy 16/06/95 ĐLCMĐCSVN K49 QLLH 2 K50 QLLH 2 2.2 02/01 Chiều
19 Đặng Thị Như Ý 20/08/94 ĐLCMĐCSVN K48 TTMKT K50 KTDL 3.1 02/01 Sáng
24 Đoàn Văn Luyện 29/01/95 ĐLCMĐCSVN K48 TMĐT K50 QTKD 1 3.1 02/01 Sáng
25 Nguyễn Tuấn 27/03/95 ĐLCMĐCSVN K48 TMĐT K50 QTKD 1 3.1 02/01 Sáng
26 Hồ Thị Bích Ngọc 20/11/95 ĐLCMĐCSVN K48 HDDL K50 QTKD 3 3.1 02/01 Sáng
27 Phạm Thanh Tùng 21/02/95 ĐLCMĐCSVN K48 HDDL K50 QTKD 3 3.1 02/01 Sáng
34 Huỳnh Thị Thùy Nhiên 14/11/97 Kinh tế lượng K49 QLLH 3 K50 KTDL 4.3 04/01 Sáng
35 Nguyễn Thị Vân 01/12/97 Kinh tế lượng K49 QLLH 3 K50 KTDL 4.3 04/01 Sáng
33 Nguyễn Trần Xuân Hương 05/03/97 Kinh tế lượng K49 HDDL K50 HDDL 3 2.2 04/01 Chiều
36 Nguyễn Thị Thanh Hằng 02/11/96 Kinh tế lượng K48 HDDL K50 QLLH 1 2.2 04/01 Chiều
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37 Ngô Thị Minh Châu 03/06/96 Kinh tế lượng K48 QHCC K50 QLLH 1 2.2 04/01 Chiều
38 Hồ Thị Linh Nhi 07/12/96 Kinh tế lượng K48 QHCC K50 QLLH 1 2.2 04/01 Chiều
39 Hồ Thị Lộc 25/10/95 Kinh tế lượng K48 QLLH 1 K50 QLLH 1 2.2 04/01 Chiều
40 Nguyễn Thị Như Phương 02/02/97 Kinh tế lượng K49 QLLH 1 K50 QLLH 2 2.2 04/01 Chiều
41 Hoàng Thị Kim Thúy 16/06/95 Kinh tế lượng K49 QLLH 2 K50 QLLH 2 2.2 04/01 Chiều
42 Bùi Thanh Hà 02/12/97 Kinh tế lượng K49 QLLH 3 K50 QLLH 2 2.2 04/01 Chiều
43 Trần Thị Kim Loan 29/09/97 Kinh tế lượng K49 QLLH 3 K50 QLLH 2 2.2 04/01 Chiều
44 Lê Thị Nhật Minh 07/10/97 Kinh tế lượng K49 QLLH 3 K50 QLLH 2 2.2 04/01 Chiều
45 Nguyễn Thị Quỳnh Chi 01/08/95 Kinh tế vĩ mô K48 QHCC K50 HDDL 1 2.2 18/01 Chiều
46 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 27/07/95 Kinh tế vĩ mô K48 QHCC K50 HDDL 1 2.2 18/01 Chiều
47 Nguyễn Thị Kim Huê 04/11/96 Kinh tế vĩ mô K48 QHCC K50 HDDL 1 2.2 18/01 Chiều
51 Nguyễn Thị Tuyết Anh 26/06/96 Kinh tế vĩ mô K48 QLLH 2 K50 HDDL 1 2.2 18/01 Chiều
52 Vệ Chí Hảo 17/05/95 Kinh tế vĩ mô K48 KTDL K50 HDDL 3 3.2 18/01 Chiều
53 Nguyễn Vũ Nhân 01/06/97 Kinh tế vĩ mô K49 HDDL K50 HDDL 3 3.2 18/01 Chiều
54 Hoàng Thị Hồng 14/10/97 Kinh tế vĩ mô K49 QLLH 3 K50 HDDL 3 3.2 18/01 Chiều
55 Huỳnh Thị Thùy Nhiên 14/11/97 Kinh tế vĩ mô K49 QLLH 3 K50 HDDL 3 3.2 18/01 Chiều
56 Huỳnh Thị Phương 10/09/97 Kinh tế vĩ mô K49 QLLH 3 K50 HDDL 3 3.2 18/01 Chiều
57 Trần Như Quỳnh 02/02/97 Kinh tế vĩ mô K49 QLLH 3 K50 HDDL 3 3.3 18/01 Chiều
58 Nguyễn Thị Thảo 26/01/97 Kinh tế vĩ mô K49 QLLH 3 K50 HDDL 3 3.3 18/01 Chiều
59 Lê Thị Thảo 06/11/96 Kinh tế vĩ mô K49 QLLH 3 K50 HDDL 3 3.3 18/01 Chiều
60 Nguyễn Thị Vân 01/12/97 Kinh tế vĩ mô K49 QLLH 3 K50 HDDL 3 3.3 18/01 Chiều
61 Nguyễn Thị Thanh Hằng 02/11/96 Kinh tế vĩ mô K48 HDDL K50 QLLH 3 3.3 18/01 Chiều
48 Ông Văn Huy 21/11/96 Kinh tế vĩ mô K48 QHCC K50 QTKD 1 2.1 18/01 Sáng
49 Nguyễn Thị Kim 01/11/95 Kinh tế vĩ mô K48 QHCC K50 QTKD 1 2.1 18/01 Sáng49 Nguyễn Thị Kim 01/11/95 Kinh tế vĩ mô K48 QHCC K50 QTKD 1 2.1 18/01 Sáng
50 Lê Thị Bích Ngân 03/05/96 Kinh tế vĩ mô K48 QHCC K50 QTKD 1 2.1 18/01 Sáng
62 Mai Thị Nguyệt 01/08/95 Kinh tế vĩ mô K48 QLLH 1 K50 QTKD 1 2.1 18/01 Sáng
63 Nguyễn Thị Sen 05/06/96 Kinh tế vĩ mô K48 TMĐT K50 QTKD 1 2.1 18/01 Sáng

3 Châu Thị Thanh Nhi 20/06/96 Kinh tế vĩ mô K48 TMĐT K50 QTKD 1 2.1 18/01 Sáng
64 Đinh Thị Mận 08/08/96 Kinh tế vĩ mô K48 QLLH 2 K50 QTKD 2 3.1 18/01 Sáng
65 Lê Thị Minh Nguyệt 03/01/96 Kinh tế vĩ mô K48 HDDL K50 QTKD 3 3.1 18/01 Sáng
66 Nguyễn Thị Thúy Vy 20/10/96 Kinh tế vĩ mô K48 TCSK K50 QTKD 3 3.1 18/01 Sáng
67 Phan Như Quỳnh 27/04/95 Kinh tế vĩ mô K48 TTMKT K50 QTKD 3 3.1 18/01 Sáng
68 Nguyễn Thị Tường Vân 28/07/95 Kinh tế vĩ mô K48 TTMKT K50 QTKD 3 3.1 18/01 Sáng
69 Lê Quang Khải 23/02/96 Kinh tế vĩ mô K49 HDDL K50 QTKD4&HD3 A1 18/01 Sáng
70 Thái Quang Khanh 12/12/97 Kinh tế vĩ mô K49 HDDL K50 QTKD4&HD3 A1 18/01 Sáng
91 Dương Tuấn Anh 07/04/95 Marketing căn bản K48 TMĐT K50 QTKD 1 2.1 25/01 Sáng
92 Nguyễn Thị Sen 05/06/96 Marketing căn bản K48 TMĐT K50 QTKD 1 2.1 25/01 Sáng
93 Trần Thị Thảo Anh 15/04/97 Marketing căn bản K49 QHCC K50 QTKD 4 A1 25/01 Sáng
96 Hoàng Thị Kim Thúy 16/06/95 Nguyên lý kế toán K49 QLLH 2 K50 QLLH 2 2.1 16/01 Sáng
97 Trần Thị Hải 05/02/96 Nguyên lý kế toán K48 HDDL K50 QTKD 1 2.1 16/01 Sáng
98 Nguyễn Xuân Thắng 12/07/96 Nguyên lý kế toán K49 QLLH 2 K50 QTKD4&HD3 2.1 16/01 Sáng


